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Mục đích: 
Cập nhật thông tin về cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho trẻ em để phòng các bệnh có vắc 
xin phòng ngừa trong tiêm chủng mở rộng. Thông tin từ sổ này phục vụ việc theo dõi, 
quản lý tình trạng tiêm chủng của trẻ trên địa bàn xã/phường để giúp trẻ được tiêm chủng 
đầy đủ phòng các bệnh nguy hiểm, góp phần hạ thấp tỷ suất tử vong trẻ em. Sổ tiêm 
chủng còn là cơ sở để tính toán chỉ số phản ánh tình hình chăm sóc sức khỏe trẻ em.  
(Mẫu sổ có thể được cập nhật, điều chỉnh theo quy định của Chương trình tiêm chủng) 
Trách nhiệm cập nhật và lưu trữ thông tin:  
Để đảm bảo chất lượng số liệu tiêm chủng, tất cả các cơ sở tiêm chủng bao gồm trạm y tế 
xã/phường, cơ sở y tế có phòng sinh, cơ sở tiêm chủng dịch vụ có trách nhiệm cập nhập 
thông tin chung của trẻ em thuộc diện tiêm chủng và thông tin tất cả các lần tiêm/uống 
vắc xin trong tiêm chủng thường xuyên, tiêm chiến dịch và tiêm chủng vắc xin dịch vụ có 
thành phần kháng nguyên được liệt kê trong biểu mẫu ngay trong buổi tiêm chủng trên Hệ 
thống Quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (Hệ thống) tại địa chỉ 
http://tiemchung.vncdc.gov.vn. Đối với các điểm tiêm chủng ngoài trạm tại miền núi, 
vùng sâu, vùng xa không có máy tính và internet, trong vòng 5 ngày kể từ khi kết thúc 
buổi tiêm phải thực hiện nhập các thông tin nêu trên vào Hệ thống.  
Cán bộ trạm Y tế có trách nhiệm thường xuyên rà soát và cập nhật (nếu có) toàn bộ thông 
tin của đối tượng thuộc diện tiêm chủng của địa bàn quản lý trên Hệ thống trong vòng 2 
ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin (nếu có đủ điều kiện cơ sở, vật chất 
(CSVC)), trong trường hợp không đủ điều kiện CSVC cần cập nhập thông tin của đối 
tượng tiêm chủng ngay khi đủ điều kiện.  
Hàng tháng sau khi rà soát, cập nhật thông tin đối tượng tiêm chủng, TYT xã cần thực 
hiện xuất và lưu trữ dưới dạng tệp tin trên máy tính mẫu sổ A2.1/CSYT của toàn bộ trẻ 
sinh từ 1/1 của 2 năm trước đó đến ngày cuối cùng của tháng báo cáo. Việc in và lưu trữ 
sổ A2.1/CSYT hàng tháng có thực hiện hay không do địa phương quy định. Để tổng hợp 
số liệu tiêm chủng của 1 năm, thông tin đối tượng tiêm chủng cần được rà soát, cập nhật 
hoàn chỉnh trước ngày 31/1 năm tiếp theo và sổ A2.1/CSYT cần được in để tổng hợp và 
lưu trữ theo quy định. In sổ A2.1/CSYT của toàn bộ trẻ sinh ra trong năm đến hai năm 
liền trước để có thể xem và lưu được thông tin tiêm chủng các vắc xin dành cho trẻ trên 1 
tuổi. 
Phương pháp nhập và cập nhật thông tin: 
1. Thông tin của tất cả các trẻ trong diện tiêm chủng đều phải được đăng ký trên Hệ thống 
quản lý Thông tin TCQG (Hệ thống), tại địa chỉ http://www.tiemchung.vncdc.gov.vn. 
Thực hiện lưu trữ các thông tin tiêm chủng của đối tượng tiêm chủng thuộc địa bàn quản 
lý:  
- Thông tin được lấy từ mục "Mẫu sổ A2.1/CSYT" trong mục xuất dữ liệu trên Hệ thống. 
Trường hợp nếu trẻ chưa có trên Hệ thống phải nhập thông tin tiêm chủng cá nhân vào Hệ 
thống trước khi truy xuất dữ liệu. Các đối tượng không tiêm chủng cũng thuộc danh sách 
này. 



- Danh sách này bao gồm thông tin các lần tiêm chủng vắc xin trong chương trình TCMR 
và tiêm chủng dịch vụ  
- Lưu trữ danh sách này hàng tháng trên máy tính  
- In danh sách 1 năm/lần và lưu trữ tại trạm y tế theo quy định.  
2. Hàng tháng cập nhật bổ sung những trẻ mới sinh, mới chuyển đến hoặc bị bỏ sót cũng 
như cập nhật các thông tin tiêm chủng trên hệ thống. 
3. Mọi trường hợp trẻ bị chết, chuyển đến, chuyển đi đều cần ghi rõ ngày, tháng, năm 
chết, chuyển đến, chuyển đi, ngừng theo dõi... trong phần "Quản lý đối tượng". 
4. Mỗi lần tiêm chủng phải nhập đầy đủ ngày, tháng, năm trẻ được tiêm trên Hệ thống. 
Trên Hệ thống sẽ quản lý và xuất sổ tiêm chủng theo kháng nguyên để quản lý, trẻ tiêm 
vắc xin trong chương trình TCMR và tiêm chủng dịch vụ đề được quản lý trong mẫu sổ 
này. 
5. Sẹo BCG phải được kiểm tra và cập nhật thông tin sẹo trong mục "Cập nhật mũi tiêm" 
của đối tượng trên Hệ thống trong lần tiêm chủng tiếp theo. 
6. Một trẻ được coi là tiêm chủng đầy đủ khi trẻ đã được tiêm chủng: 
- 01 liều vắc xin BCG. 
- 03 liều vắc xin chứa thành phần kháng nguyên phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, 
viêm gan B, Hib, bắt đầu từ khi trẻ được 2 tháng tuổi, mỗi lần tiêm cách nhau ít nhất 1 
tháng. 
- 03 liều vắc xin bại liệt chứa thành phần tuýp 1, tuýp 3 và ít nhất 1 lần vắc xin bại liệt 
chứa thành phần tuýp 2, bắt đầu từ khi trẻ được hai tháng tuổi, các lần uống hoặc các lần 
tiêm cách nhau ít nhất 1 tháng 
- 01 liều vắc xin sởi bắt đầu khi trẻ 9 tháng tuổi 
7. Cột ĐDCN/Giấy từ tùy thân (cột 6): Ghi số định danh cá nhân (12 số trên CCCD/Giấy 
khai sinh đối với trẻ em), nếu chưa có thì ghi số CMND, hộ chiếu.Hướng dẫn cách xuất 
danh sách từ Hệ thống quản lý Thông tin tiêm chủng quốc gia như sau: 
- Đăng nhập tài khoản tuyến xã trên Hệ thống: 
http://tiemchung.vncdc.gov.vn/Account/Login 
- Lựa chọn mục: Quản lý tiêm chủng  
- Lựa chọn: Tìm kiếm nâng cao 
- Lựa chọn thời gian xuất báo cáo: Thực hiện từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm 
- Lựa chọn tính năng XUẤT DỮ LIỆU 
- Lựa chọn: Xuất Excel sổ A2.1 
- Và lưu file được xuất về máy tính để in danh sách và quản lý đối tượng. 
- Lịch tiêm chủng trẻ em theo quy định của chương trình Tiêm chủng mở rộng 
 


